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1
SANTO dây cáp mạng Cat6 

UTP CCA VN25

SANTO CAT.6 UTP CCA 23AWG

- Ruột dẫn CCA 23AWG

- Vỏ PVC màu xanh

- Cuộn 305m

305 Mét 3.400 1.037.000 2.210 674.050

2
WINCAP dây cáp mạng 

Cat6e UTP CCA

WINCAP CAT.6 UTP CCA 23AWG

- Ruột dẫn CCA 23AWG

- Vỏ PVC màu xanh

- Cuộn 305m

305 Mét 3.900 1.189.531 2.535 773.195

3
WINCAP dây cáp mạng 4 

lõi

WINCAP CAT3 - Dây 4 lõi

- Ruột dẫn Cu 99,9% 25AWG

- Nhựa PVC màu trắng

- Cuộn 305m

305 Mét 4.430 1.351.150 2.880 878.248

4
WINCAP dây cáp mạng 4 

lõi ngoài trời có cường lực

WINCAP CAT3 Outdoor 25AWG 2 Pairs 

+ CƯỜNG LỰC

- Ruột dẫn Cu 99.99% 25AWG, Cường lực 

Fe

- Vỏ PVC màu đen

- Cuộn 500m

500 Mét 5.190 2.595.000 3.374 1.686.750

5
WINCAP dây cáp mạng 4 

lõi kèm nguồn

WINCAP dây cáp mạng 4 lõi kèm nguồn

- Ruột dẫn Cu 99,99% 25AWG có dầu chống 

ẩm

- 2 Sợi dây nguồn đồng 14 x 0,16 mm

- Vỏ PVC màu đen

- Cuộn 305m

305 Mét 11.260 3.434.300 7.319 2.232.295

6

WINCAP dây cáp mạng 4 

lõi kèm nguồn có gia cường 

bọc tròn

WINCAP dây cáp mạng 4 lõi kèm nguồn 

có gia cường bọc tròn

- Ruột dẫn Cu 99,99% 25AWG có dầu chống 

ẩm

- 2 Sợi dây nguồn đồng 14 x 0,16 mm

- Cường lực Fe

- Vỏ PVC màu đen

- Cuộn 305m

305 Mét 11.430 3.486.150 7.430 2.265.998
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7
WINCAP dây cáp mạng 

CAT5  cường lực

WINCAP dây cáp mạng CAT5 cường lực

- Ruột dẫn Cu đồng 99.99% 24AWG có dầu 

chống ấm

- Vỏ PVC màu đen

- Cường lực Fe

- Cuộn 305m

305 Mét 11.700 3.568.500 7.605 2.319.525

8
WINCAP dây cáp mạng 

Cat5E UTP - VN 25

WINCAP CAT.5E UTP  25AWG

- Ruột dẫn Cu 99,99% 25AWG

- Vỏ PVC màu trắng

- Cuộn 305m

305 Mét 9.150 2.790.750 5.948 1.813.988

9
WINCAP dây cáp mạng 

Cat5E UTP - VN 24

WINCAP CAT.5E UTP 24 AWG

- Ruột dẫn Cu 99,99% 24 AWG

- Vỏ PVC màu trắng

- Cuộn 305m

305 Mét 10.700 3.263.500 6.955 2.121.275

10
WINCAP dây cáp mạng 

Cat5E FTP - VN25

WINCAP CAT.5E  FTP 25AWG

- Ruột dẫn Cu 99.99% 25AWG có dầu chống 

ẩm, có bọc bạc chống nhiễu

- Vỏ PVC màu ghi xám

- Cuộn 305m

305 Mét 10.950 3.339.750 7.118 2.170.838

11
WINCAP dây cáp mạng 

Cat5E FTP - VN 24

WINCAP CAT.5E  FTP 24AWG

- Ruột dẫn Cu 99.99% 24AWG có dầu chống 

ẩm, có bọc bạc chống nhiễu

- Vỏ PVC màu ghi xám

- Cuộn 305m

305 Mét 13.050 3.980.250 8.483 2.587.163

12
WINCAP dây cáp mạng 

Cat6E UTP - VN 24

WINCAP CAT.6E UTP  24AWG

- Ruột dẫn Cu 99,99% 24AWG, lõi chữ thập 

trắng

- Vỏ PVC màu trắng

- Cuộn 305m

305 Mét 11.480 3.501.400 7.462 2.275.910

13
WINCAP dây cáp mạng 

Cat6E UTP - VN23

WINCAP CAT.6E UTP  23AWG

- Ruột dẫn Cu 99,99% 23AWG, lõi chữ thập 

trắng

- Vỏ PVC màu xanh

- Cuộn 305m

305 Mét 14.530 4.431.650 9.445 2.880.573

14
WINCAP dây cáp mạng 

Cat6E FTP - VN23

WINCAP CAT.6E FTP 23AWG

- - Ruột dẫn Cu 99.99% 23AWG,có dầu 

chống ẩm, có bọc bạc chống nhiễu

- Vỏ PVC màu cam

- Cuộn 305m

305 Mét 17.450 5.322.250 11.343 3.459.463
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